
UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ CẨM BÌNH 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Cẩm Bình, ngày       tháng      năm 2023 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn đội xung kích phòng chống thiên tai  

xã Cẩm Bình năm 2023 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CẨM BÌNH 
 

 Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13; 

  Căn cứ Luật phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013; 

Căn cứ Nghị định số: 160/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của luật phòng chống 

thiên tai; 

Căn cứ Công văn: 679/UBND-NN ngày 21/4/2020 của UBND huyện Cẩm 

Thủy về việc triển khai thực hiện Quyết định số 08/QĐ-TWPCTT của Ban chỉ 

đạoTrung ương về PCTT ban hành hướng dẫn xây dựng và cũng cố Đội xung kích 

PCTT cấp xã.  

Xét đề nghị của Văn phòng Cấp ủy chính quyền; Thường trực Ban chỉ huy 

PCTT,TKCN&PTDS xã Cẩm Bình năm 2023.  

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Kiện toàn Đội xung kích phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn 

xã Cẩm Bình gồm các ông, bà có tên sau: (Có danh sách kèm theo). 
 

 Điều 2. Đội xung kích phòng chống thiên tai chịu sự quản lý, điều hành của 

Ban Chỉ huy PCTT,TKCN&PTDS xã Cẩm Bình và có nhiệm vụ:  

- Thực hiện các nội dung của phương án ứng phó với thiên tai đã được Chủ 

tịch UBND xã phê duyệt;  

- Tham mưu giúp UBND xã, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN xã 

trong công tác chỉ đạo, điều hành phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 

- Thực hiện việc cứu trợ, sơ tán dân và các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế quyết 

định số 12/QĐ-UBND ngày 08/02/2022 của UBND xã Cẩm Bình về việc kiện 

toàn Đội xung kích năm 2022. 

Văn phòng Cấp ủy chính quyền, Ban chỉ huy PCTT,TKCN&PTDS và các 

ông (bà) có tên tại điều 1chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 

- TT ĐU-HĐND-UBND (b/c) 

- Chủ tịch, các PCT (b/c) 

- Như điều 3; 

- Lưu VT. 

                                 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                               CHỦ TỊCH 
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UBND XÃ CẨM BÌNH 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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DANH SÁCH 

ĐỘI XUNG KÍCH PCTT&TKCN XÃ CẨM BÌNH 
(Kèm theo Quyết định số: …… /QĐ-UBND ngày ……./02/2023 của UBND xã Cẩm Bình) 

 

TT Họ và tên 
Chức vụ/đơn vị 

công tác 

Phân công 

trách nhiệm 

Điện 

thoại;Email 
Ghi chú 

1 Bùi Văn Tú CHT BCHQS xã Đội trưởng 0978.137.969 CHT BCHQS 

2 Phạm Văn Hùng UBND xã Đội viên 0378.473.504  CT HCCB 

3 Phạm Văn Nhất UBND xã Đội viên 0363.023.110  PCT HCCB 

4 Triệu Văn Long UBND xã Đội viên 0962.900.781  CT HND 

5 Nguyễn Thị Thuỷ UBND xã Đội viên 0374.527.689  CT HCTĐ 

6 Đỗ Thị Nga UBND xã Đội viên 0336.000.897  CT HLHPN 

7 Đặng Thị Nghĩa UBND xã Đội viên 0982.876.959  CC-Tư pháp 

8 Vũ Thành Trung UBND xã Đội viên 0857.961.323  CC-Tư pháp 

9 Hồ Kim Song UBND xã Đội viên 0987.312.579  CC-ĐC NN-XD 

10 Cao Đức Tính UBND xã Đội viên 0936.404.838  CC-ĐC TN MT 

11 Nguyễn Thị Hường UBND xã Đội viên 0356.037.188  CC-VHXH 

12 Nguyễn Thị Thơm UBND xã Đội viên 0986.471.017  CC-VPTK 

13 Bàn Thị Vui UBND xã Đội viên 0335.838.442  CC-VPTK 

14 Phạm Thị Thủy UBND xã Đội viên 0963.812.444  CC-VHXH 

15 Trương Ngọc Dũng Trạm y tế Đội viên   0359.404.018  Trưởng trạm y tế 

16 Phạm Văn Sách Trạm y tế Đội viên 0979.476.772 CB Trạm y tế 

17 Trần Văn Mạnh Trưởng CA Đội viên 0904.777.678 Trưởng CA xã 

18 Phạm Văn Tuấn Phó T. CA xã Đội phó 0941.856.333 LL Công an 

19 Cao Thị Huê CA xã Đội viên 0984.823.484 LL Công an 

20 Nguyễn Xuân Tùng CA xã Đội viên 0964.164.552 LL Công an 

21 Bàn Văn Thuận CA xã Đội viên 0971.423.036 LL Công an 

22 Vũ Thanh Tùng CA xã Đội viên 0866.836.901 LL Công an 

23 Phạm Văn Vinh CAV thôn Chợ Đội viên 0942.046.134 LL Công an 

24 Phạm Đức Tố CAV thôn Xanh Đội viên 0383.658.012 LL Công an 

25 Nguyễn Văn Quảng CAV thôn Tô Đội viên 0972.765.084 LL Công an 

26 Triệu Văn Đức CAV Bình Sơn Đội viên 0335.721.604 LL Công an 

27 Nguyễn Văn Nhuần CAV thôn Sẻ Đội viên 0978.089.620 LL Công an 



27 Bùi Văn Phùng CA Hạc Sơn Đội viên 0987.398.909 LL Công an 

28 Triệu Văn Thắng CA Bình Yên Đội viên 0968.039.833 LL Công an 

29 Phạm Văn Vượng CA thôn Vinh Đội viên 0357.927.221 LL Công an 

30 Vũ Văn Nghị CA Bình Hòa 1 Đội viên 0338.752.992 LL Công an 

31 Nguyễn Trọng Dinh CA Bình Hòa 3 Đội viên 0987.475.702 LL Công an 

32 Cao Như Cảnh CA Bình Hòa 5 Đội viên 0354.797.089  LL Công an 

33 Phạm Minh Giang CHP BCHQS xã Đội phó 0378.181.686 CHP BCHQS 

34 Phạm Văn Ngọc Thôn sẻ Đội viên 0336.202.978 DQTV cơ động 

35 Phạm Văn Hiệp Thôn Sẻ Đội viên 0989.765.267 DQTV cơ động 

36 Phạm Văn Trưởng Thôn Sẻ Đội viên 0373.125.969 DQTV cơ động 

37 Phạm Văn Thuận Thôn Sẻ Đội viên 0865.073.642 DQTV cơ động 

38 Nguyễn Văn Hải Thôn Sẻ Đội viên 0389.715.234 DQTV cơ động 

39 Đỗ Văn Quang Thôn Sẻ Đội viên 0334.002.526 DQTV cơ động 

40 Vũ Thành Trung Thôn Sẻ Đội viên 0974.140.822 DQTV cơ động 

41 Hà Văn Huân Thôn Sẻ Đội viên 0981.045.012 DQTV cơ động 

42 Quách Văn Tuyển Thôn Sẻ Đội viên 0963.820.962 DQTV cơ động 

43 Phạm Hà Minh Hạc Sơn Đội viên 0941.643.415 DQTV cơ động 

44 Phạm Văn Như Hạc Sơn Đội viên 0336.631.181 DQTV cơ động 

45 Phạm Văn Thọ Hạc Sơn Đội viên 0828.750.789 DQTV cơ động 

46 Phạm Văn Phương Hạc Sơn Đội viên 0325.489.100 DQTV cơ động 

47 Phạm Văn Nghĩa Hạc Sơn Đội viên 0362.317.884 DQTV cơ động 

48 Phạm Nhữ T. Anh Hạc Sơn Đội viên 0967.913.146 DQTV cơ động 

49 Nguyễn Xuân Tuyên Thôn BH1 Đội viên 0962.358.423  DQTV cơ động 

50 Đỗ Văn Dinh Thôn BH3 Đội viên 0822.540.345  DQTV cơ động 

51 Quách Văn Bách Thôn BH3 Đội viên 0962.171.307 DQTV cơ động 

52 Quách Văn Toàn Thôn BH5 Đội viên  0989.842.446 DQTV cơ động 

53 Nguyễn Thái Sơn Thôn Tô Đội viên 0983.959.527 DQTV cơ động 

54 Cao Minh Nguyên Thôn Tô Đội viên 0989.535.719 DQTV cơ động 

55 Phạm Văn Sơn Thôn Tô Đội viên 0982.325.128   DQTV cơ động 

56 Bùi Việt Hoàng Thôn Tô Đội viên 0862.292.126 DQTV cơ động 



57 Triệu Văn Đức Bình Sơn Đội viên 0335.721.604 DQTV cơ động 

58 Triệu Văn Long Bình Sơn Đội viên 0962.900.781 DQTV cơ động 

59 Phạm Văn Hùng Thôn Chợ Đội viên 0378.473.504 DQTV cơ động 

60 Bùi Văn Hữu Thôn Xanh Đội viên 0903.499.661 DQTV cơ động 

61 Trịnh Tiến Đô Thôn Vinh Đội viên 0334.135.381 DQTV cơ động 

62 Phạm Minh Lễ Thôn Chợ Đội viên 0392.055.868  DQTV tại chỗ 

63 Nguyễn Hữu Sang Thôn Chợ Đội viên 0353.127.753  DQTV tại chỗ 

64 Phạm Văn Thông Thôn Xanh Đội viên 0358.917.321 DQTV tại chỗ 

65 Phạm Văn Minh Thôn Xanh Đội viên 0978.317.524 DQTV tại chỗ 

66 Đỗ Văn Huân Thôn Tô Đội viên 0356.029.723  DQTV tại chỗ 

67 Nguyễn Văn Chương Thôn Tô Đội viên 0975.973.469  DQTV tại chỗ 

68 Triệu Văn Hồng Bình Sơn Đội viên 0332.026.427  DQTV tại chỗ 

69 Phùng Văn Thành Bình Sơn Đội viên 0982.682.195  DQTV tại chỗ 

70 Cao Văn Luận Thôn Sẻ Đội viên 0987.358.676  DQTV tại chỗ 

71 Phạm Văn Việt Thôn Sẻ Đội viên 0335.735.928  DQTV tại chỗ 

72 Phạm Văn Viễn Hạc Sơn Đội viên 0966.343.862  DQTV tại chỗ 

73 Phạm Văn Vĩnh Hạc Sơn Đội viên 0987.053.809  DQTV tại chỗ 

74 Trịnh Đình Chiến Thôn Vinh Đội viên 0966.358.735  DQTV tại chỗ 

75 Dương Văn Thìn Thôn Vinh Đội viên 0984.573.256  DQTV tại chỗ 

76 Trần Đức Thu Bình Hòa 1 Đội viên 0963.578.225  DQTV tại chỗ 

77 Bùi Văn Quảng Bình Hòa 1 Đội viên 0986.358.532  DQTV tại chỗ 

78 Phạm Văn Thắng Bình Hòa 3 Đội viên 0966.382.926  DQTV tại chỗ 

79 Bùi Văn Nhất Bình Hòa 3 Đội viên 0334.973.251  DQTV tại chỗ 

80 Nguyễn Văn Minh Bình Hòa 5 Đội viên 0987.653.428  DQTV tại chỗ 

81 Trịnh Đình Chuyên Bình Hòa 5 Đội viên 0335.285.643  DQTV tại chỗ 

82 Phùng Văn Quyền Bình Yên Đội viên 0818.945.286  DQTV tại chỗ 

83 Dương Văn Thắng Bình Yên Đội viên 0975.826.357  DQTV tại chỗ 

84 Hà Xuân Chính BT đoàn TN Đội phó 0386.663.697 LL TN XK 

85 Nguyễn T. Tường Anh PBT đoàn xã Đội viên 0336.331.169 LL TNXK 

86 Phạm Văn Hùng BT CĐ T. Chợ Đội viên 0983.246.582 LL TNXK 



87 Bùi Văn Hữu BT CĐ T. Xanh Đội viên 0966.385.298 LL TNXK 

88 Phạm Thị Toán BT CĐ T. Tô Đội viên 0335.221.837 LL TNXK 

89 Triệu Văn Đức BT CĐ T. Bình Sơn Đội viên 0818.256.384 LL TNXK 

90 Bùi Thị Hương BT CĐ T. Sẻ Đội viên 0971.564.817 LL TNXK 

91 Phạm Hà Minh BT CĐ T. Hạc Sơn Đội viên 0966.324.153 LL TNXK 

92 Bàn Văn Tĩnh BT CĐ Bình Yên Đội viên 0967.815.905 LL TNXK 

93 Phạm Thị Lan BT CĐ T. Vinh Đội viên 0987.358.726 LL TNXK 

94 Nguyễn Xuân Tuyên BT CĐ Bình Hòa 1 Đội viên 0332.864.271 LL TNXK 

95 Nguyễn Thị Hai PBT CĐ Bình Hòa 3 Đội viên 0964.287.428 LL TNXK 

96 Hồ Thị Nụ BT CĐ Bình Hòa 5 Đội viên 0971.199.226 LL TNXK 

97 Bùi Thị Minh Bí thư CB Đội viên 0914.260.257 Thôn Chợ 

98 Phạm Văn Lương Bí thư CB Đội viên 0862.566.456 Thôn Xanh 

99 Phạm Văn Cường Trưởng thôn Đội viên 0384.497.929 Thôn Xanh 

100 Nguyễn Văn Đáng Bí thư CB Đội viên 0392.494.674 Thôn Tô 

101 Trương Công Định Trưởng thôn Đội viên 0975.724.237 Thôn Tô 

102 Triệu Văn Sinh Bí thư CB Đội viên 0386.381.170 Bình Sơn 

103 Dương Hồng Lượng Trưởng thôn Đội viên 0858.903.246 Bình Sơn 

104 Nguyễn Minh Châu Bí thư CB Đội viên 0383.721.292 Thôn Sẻ 

105 Phạm Đình Tuy Bí thư CB Đội viên 0357.781.037 Hạc Sơn 

106 Đặng Ngọc Đỉnh Trưởng thôn Đội viên 0975.019.000 Hạc Sơn 

107 Phùng Sinh Nghĩa Bí thư CB Đội viên 0937.620.661 Bình Yên 

108 Bàn Văn Báo Trưởng thôn Đội viên 0369.908.556 Bình Yên 

109 Nguyễn Văn Thành Bí thư CB Đội viên 0914.663.156 Thôn Vinh 

110 Nguyễn Đình Hiền Bí thư CB Đội viên 0833.402.111 Bình Hòa 1 

111 Quách Văn Diên Trưởng thôn Đội viên 0967.972.786 Bình Hòa 1 

112 Phạm Ngọc Tú Bí thư CB Đội viên 0399.454.725 Bình Hòa 3 

113 Phạm Thị Hạnh Trưởng thôn Đội viên 0964.105.669 Bình Hòa 3 

114 Trịnh Xuân Tâm Bí thư CB Đội viên 0353.393.439 Bình Hòa 5 

115 Lê Công Bằng Trưởng thôn Đội viên 0911.252.653 Bình Hòa 5 
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